
STT Tên tài sản Loại tài sản
Đơn vị 

tính
Số lượng

Năm 

đưa vào 

sử dụng

Nguyên giá 

(Đồng)

GTCL 

(Đồng)
Hình thức xử lý

Lý do đề nghị 

thẩm định giá
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Bộ điều khiển loa không 

dây
Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 14.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

2
Hệ thống anten phát sóng 

và dây dẫn tín hiệu
Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 41.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

3 Máy phát thanh FM 50w Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 40.700.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

4 Bộ phông rèm Hội trường Máy móc, thiết bị Bộ 1 2020 22.491.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

5 Bộ âm thanh Hội trường Máy móc, thiết bị Bộ 1 2020 44.350.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

6
Máy vi tính FPT (Chữ 

thập đỏ)
Máy móc, thiết bị Cái 2 2015 10.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

7
Máy lạnh Đaikin 1HP 

(VP đảng uỷ)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 8.300.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

8
Máy lạnh TOSHIBA 2hp 

(Hội trường B)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 14.600.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

9 Máy chiếu PT-LB360 Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 24.492.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

10
Máy lạnh (phòng BT 

đảng uỷ)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 10.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

11
Máy lạnh đaikin 1HP 

(PCT. Nam))
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 8.300.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)
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12
Máy lạnh Đaikin 1hp 

(VP)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 8.300.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

13
Máy lạnh Đaikin 1hp 

(Phòng phụ nữ)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 8.300.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

14
Bàn làm việc (Phòng 

PBT)
Máy móc, thiết bị Cái 2 2016 7.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

15
Ghế làm việc (ghế đai 

PBT)
Máy móc, thiết bị Cái 2 2016 1.200.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

16
Máy lạnh Đaikin 1hp 

(PCT. Ngọc)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 8.300.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

17
Ghế làm việc (ghế đai 

PCT)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Bãi Thơm (cũ)

18 Máy Fax Máy móc, thiết bị Cái 1 2012 6.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

19 Laptop Dell Máy móc, thiết bị Cái 1 2018 14.719.996 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

20
Máy photocopy 

Bizuhub287
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 59.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

21 Âm ly Máy móc, thiết bị Cái 1 2018 32.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

22 Máy phát trực tuyến Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 20.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

23 Ghế đệm Máy móc, thiết bị Cái 2 2012 3.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

24 Tủ hồ sơ kiếng Máy móc, thiết bị Cái 1 2012 2.700.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

25 Bàn ovan Máy móc, thiết bị Cái 1 2013 3.200.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)
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26 Ghế đệm Máy móc, thiết bị Cái 1 2012 1.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

27 Ghế đệm Máy móc, thiết bị Cái 4 2012 6.800.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

28 Máy in canon Máy móc, thiết bị Cái 1 2012 3.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

29 Máy in Canon 3300 Máy móc, thiết bị Cái 1 2013 3.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

30 Tủ hồ sơ Máy móc, thiết bị Cái 1 2012 2.700.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

31 Tủ hồ sơ Máy móc, thiết bị Cái 1 2013 1.200.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

32 Ghế Máy móc, thiết bị Cái 2 2012 700.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

33 Ghế đệm Máy móc, thiết bị Cái 1 2013 1.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

34 Bàn Máy móc, thiết bị Cái 1 2013 2.200.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

35 Ghế Máy móc, thiết bị Cái 1 2012 1.510.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

36 Ghê hoà phát Máy móc, thiết bị Cái 3 2019 4.860.600 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

37 Tủ hồ sơ Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 3.200.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

38 Tủ hồ sơ Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 320.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)

39 Máy quét mã vạch Máy móc, thiết bị Cái 1 2022 3.974.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Hàm Ninh (cũ)
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40 Máy vi tính FPT Máy móc, thiết bị Cái 1 2014 10.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

41 Máy vi tính FPT Máy móc, thiết bị Cái 1 2014 10.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

42
Máy vi tính hiệu HP 

G630
Máy móc, thiết bị Cái 1 2011 14.980.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

43
Máy vi tính hiệu HP 

G630
Máy móc, thiết bị Cái 1 2011 14.980.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

44 Máy vi tính hiệu HP Máy móc, thiết bị Cái 1 2012 13.552.728 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

45 Máy vi tính hiệu HP Máy móc, thiết bị Cái 1 2012 15.430.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

46
Máy vi tính TOSHOBA 

(laptop)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2010 14.750.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

47 Máy vi tính Dell Máy móc, thiết bị Cái 1 2011 14.980.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

48 Máy vi tính Dell Máy móc, thiết bị Cái 1 2011 14.980.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

49 CPU FPT Máy móc, thiết bị Cái 1 2013 7.100.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

50 Tivi samsung Máy móc, thiết bị Cái 1 2014 33.350.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

51 Thiết bị truyền thanh Máy móc, thiết bị Bộ 1 2014 31.680.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

52 Máy in canon 2900 Máy móc, thiết bị Cái 4 2015 11.456.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

53 Máy in canon LBP 2900 Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 2.864.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)
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54 Máy in canon LBP 2900 Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 2.864.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

55 Máy in canon LBP 2900 Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 2.864.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

56
Âm ly, đầu đĩa, thùng 

bass
Máy móc, thiết bị Cái 3 2015 10.350.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

57 Bàn ghế inox Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 2.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

58 Bộ chữ meca Máy móc, thiết bị Bộ 1 2015 4.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

59
Phong màn rèm hội 

trường
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 5.445.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

60 Tủ hồ sơ kiếng Máy móc, thiết bị Cái 3 2015 14.400.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

61
Tủ nước nóng lạnh 

Alaska
Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 3.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Dương Tơ (cũ)

62
Máy tính để bàn Dell 

Vostro 3888
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 13.970.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

63
Máy tính để bàn Dell 

Vostro 3888
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 13.970.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

64
Máy tính để bàn Dell 

Vostro 3888
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 13.970.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

65 Máy tính xách tay Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 13.800.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

66 Máy tính để bàn Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 11.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

67 Tủ hồ sơ LUXI (ván ép) Máy móc, thiết bị Cái 11 32.670.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)
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68 Máy in MF Máy móc, thiết bị Cái 3 2021 14.400.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

69 Tủ hồ sơ 8 ngăn Máy móc, thiết bị Cái 5 2016 13.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

70 Kệ sách lưu trữ Máy móc, thiết bị Cái 2 2021 1.980.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

71 Bàn làm việc Máy móc, thiết bị Cái 3 2017 5.400.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

72 Bàn tiếp khách Máy móc, thiết bị Cái 4 2021 6.376.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

73 Máy lạnh Panasonic Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 16.290.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

74 Máy lạnh Panasonic Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 16.290.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

75 Ghế nhân viên Máy móc, thiết bị Cái 12 2021 4.800.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Dương (cũ)

76
Máy lạnh (phòng BT 

đảng uỷ)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 7.150.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

77 Tủ đựng hồ sơ Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 3.200.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

78 Máy lạnh (phòng CT) Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 7.150.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

79
Máy vi tính để bản PFT 

(Phòng CT)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 13.570.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

80
Máy vi tính (Phòng PCT 

VH)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 11.200.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

81 Máy phát thanh FM 50w Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 76.780.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)
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82
Máy photocopy 

Bizuhub287
Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 50.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

83 Máy tính để bàn (1 cửa) Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 10.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

84 MT, máy tính (địa chính) Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 9.360.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

85
Máy định vị 

GPSMAP78S
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 9.581.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

86 MT, máy tính (TPHT) Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 9.360.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

87 Bàn làm việc (TPHT) Máy móc, thiết bị Bộ 1 2016 2.390.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

88 Bàn làm việc Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 700.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

89
Máy tính để bàn FPT (VP 

Đảng uỷ)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 10.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

90
Máy tính để bàn Dell (VP 

Đảng uỷ)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 11.110.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

91
Máy in canon (VP Đảng 

uỷ)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 3.300.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

92 Tủ đựng hồ sơ (VHTT) Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 3.960.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

93 Tủ đựng hồ sơ (MTTQ) Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 3.960.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

94
Tủ đựng hồ sơ (Đoàn 

TN)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 3.960.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

95
Tủ đựng hồ sơ (Ban 

tuyên giáo)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 3.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)
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96 Tủ đựng hồ sơ (Tổ chức) Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 3.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

97 Bàn làm việc (Tổ chức) Máy móc, thiết bị Bộ 1 2016 1.800.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

98 Bàn làm việc (CCB) Máy móc, thiết bị Bộ 1 2016 2.390.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Cửa Cạn (cũ)

99
Máy đo Trimble - Địa 

chính
Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 189.470.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

100
Máy lạnh AKIBI - địa 

chính
Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 8.100.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

101
Máy tính để bàn (Tuyên 

giáo - kiểm tra)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 10.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

102
Máy tính xách tay (Chủ 

tịch)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 12.800.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

103
Máy tính xách tay (Phó 

Chủ tịch KT)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 12.800.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

104
Máy tính để bàn (Huyện 

uỷ cấp)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 13.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

105
Máy phát sóng chuyên 

dụng phát thanh
Máy móc, thiết bị Cái 1 2018 59.550.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

106 Hệ thống chống sét Máy móc, thiết bị Cái 1 2018 38.366.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

107 Máy vi tính (hội phụ nữ) Máy móc, thiết bị cái 1 2016 12.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

108
Máy lạnh Akibi - Chữ 

thập đỏ
Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 10.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

109
Máy lạnh Akibi - Ban Tổ 

chức
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 10.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)
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110
Máy lạnh Akibi - PCT 

kinh tê
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 10.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

111
Máy lạnh Đaikin (Mặt 

trận)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 19.800.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

112 Máy tính để bàn (xã đội) Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 10.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

113 Máy tính để bàn (1 cửa) Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 10.830.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

114
Máy vi tính FPT (khối 

vận)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 11.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

115
Máy vi tính bàn (PCT 

Văn hoá)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2016 12.200.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

116 Máy in HP Jet (tổ chức) Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 5.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

117
Máy in Canon (Tuyên 

giáo)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 4.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

118
Tủ đựng hồ sơ (Tuyên 

giáo)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 3.310.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

119
Máy in Canon LBP 2520 

(PCT VH)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2018 5.900.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

120
Máy in Brother - PCT 

HĐND
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 3.700.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

121 Máy in HP Jet (Tư pháp) Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 5.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

122 Tủ hồ sơ (Tư pháp) Máy móc, thiết bị Cái 1 2018 1.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

123 Tủ hồ sơ (Tư pháp) Máy móc, thiết bị Cái 1 2018 1.100.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)
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124 Kệ nhom (tư pháp) Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 1.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

125 Ghế xoay (Tư pháp) Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 550.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

126 Bàn tiếp khách (Tư pháp) Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 3.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

127 Máy in LBP (Địa chính) Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 5.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

128 Bộ lưu điện (Kế toán) Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 1.700.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

129 Ghế xoaáy (Ké toán) Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 550.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

130 Két sắt (Kế toán) Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 5.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

131 Máy quét CCCD Máy móc, thiết bị Cái 1 2022 3.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

132
Máy in Canon 2900 

(CCB)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 2.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

133
Máy in Canon (Đoàn 

thanh niên)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 3.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

134
Máy in HP pro M12A 

(Đoàn thanh niên)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 20.950.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

135
Máy in Brother 2900 - 

Hội nông dân
Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 3.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

136
Máy in Brother (Hội phụ 

nữ)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 3.900.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

137
Máy in Canon LBP214 

(xã đội)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 4.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)
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138
Máy in Canon LBP - Văn 

phòng UB
Máy móc, thiết bị Cái 1 2017 4.700.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

139
Máy scan HP - Văn 

phòng UB
Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 7.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ xã 

Gành Dầu (cũ)

140 Máy Photocopy Konica Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 60.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

141 Máy tính để bàn Dell Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 15.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

142
Máy tính để bàn FPT 

Elead (tổ địa bàn)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2010 10.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

143
Máy tính để bàn (tổ địa 

bàn)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2008 14.900.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

144
Máy tính để bàn samsung 

(KP1)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 10.300.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

145
Máy tính để bàn samsung 

(KP9)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 10.300.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

146 Máy tính để bàn FPT Máy móc, thiết bị Cái 1 2008 10.040.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

147
Bộ truyền thanh không 

dây
Máy móc, thiết bị Cái 1 2014 64.295.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

148 Tivi LG 47inch Máy móc, thiết bị Cái 1 2015 11.500.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

149
Máy vi tính bàn Dell 

Vostro (KP12)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 10.310.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

150
Máy vi tính bàn Dell 

Vostro (KP11)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 10.310.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

151 Máy vi tính bàn HP Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 15.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)
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152 Máy vi tính bàn HP Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 15.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường Dương 

Đông (cũ)

153 Bàn làm việc chữ L Máy móc, thiết bị Cái 1 2013 37.429.700 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường An Thới 

(cũ)

154 Máy vi tính bàn Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 12.800.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường An Thới 

(cũ)

155
Máy vi tính bàn (Hội 

nông dân)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 12.800.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường An Thới 

(cũ)

156
Máy vi tính để bàn 

(UBMT)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 13.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường An Thới 

(cũ)

157
Máy vi tính để bàn (Hội 

khuyến học)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 13.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường An Thới 

(cũ)

158
Máy vi tính để bàn (VP 

Đảng uỷ)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2019 13.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường An Thới 

(cũ)

159
Máy vi tính để bàn 

(TBXH)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 12.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường An Thới 

(cũ)

160
Máy photocopy (Hòn 

Thơm)
Máy móc, thiết bị Cái 1 2021 60.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường An Thới 

(cũ)

161 Máy photocopy (MTTQ) Máy móc, thiết bị Cái 1 2020 45.000.000 0 Thanh lý

Tài sản hết hạn sử dụng, hư 

hỏng không còn sử dụng 

được

Tiếp nhận từ 

Phường An Thới 

(cũ)
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